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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
                   
 

Bản án số: 2283/2025/DS-ST 

Ngày: 12-11-2025 

V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
           Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sơ thẩm goàm coù: 

 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Văn Thống 

- Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên 

2. Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Hồ Thị Hiền – Kiểm sát viên. 

- Thö kyù ghi bieân baûn phieân Toøa: Ông Nguyễn Hữu N, caùn boä Toøa aùn nhaân dân 

khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

           Ngaøy 12/11/2025 taïi Phòng xử án Toøa aùn nhaân daân khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí 

Minh (cơ sở 1), địa chỉ 94/7 Q, xã H, Thành phố Hồ Chí Minh, tieán haønh xeùt xöû sô thaåm 

coâng khai vuï aùn dân sự thuï lyù soá: 275/2023/TLST-DS ngaøy 30/5/2023 veà vieäc “Tranh 

chaáp hôïp ñoàng tín dụng” theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá: 696/2025/QÑXXST-

DS ngaøy 19/9/2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 612/2025/QĐST-DS ngày 

15/10/2025, giữa: 
 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V2 

Địa chỉ: H L, phường L, (phường L, Quận Đ cũ), Thành phố Hà Nội 

Bán nợ cho Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) 

Địa chỉ: Tầng A, Tòa nhà V, số I D, phường C (phường D, quận C cũ), thành phố Hà 

Nội 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Thảo N1, ông Đặng Quang V, ông Đặng Quốc Đ 

theo văn bản ủy quyền số 627/2024/UQ-MARS.VPB ngày 29/7/2024. 

Địa chỉ: Tầng D, số D N, phường B (Phường B, Quận C cũ), Thành phố Hồ Chí 

Minh (bà T có mặt) 
 

- Bị đơn:  

1. Bà Đồng Diễm P, sinh năm: 1983 

2. Ông Kiều Anh T1, sinh năm: 1988 

Cùng địa chỉ: 101/40/8 ấp D, xã Đ (xã Đ, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Bích T2, sinh năm: 1970 theo văn bản ủy quyền 

số 006466 quyển số 03/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/7/2023 của Văn phòng Công 

chứng Đất Việt - Thành phố H. 

Địa chỉ: B N, phường T (phường H, quận T cũ), Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Phạm Phương N2, sinh năm: 1993 

2. Nguyễn Huỳnh N3, sinh năm: 1993 

3. Nguyễn Thị Thúy V1, sinh năm: 1987 

4. Đặng Trường S, sinh năm: 1988 

5. Đỗ Như T3, sinh năm: 2003 

6. Kiều Thị Thanh Q, sinh năm: 2003 

7. Thị Hồng H, sinh năm: 1987 

8. Danh Thị Quỳnh N4, sinh năm: 2005 

9. Danh Minh T4, sinh năm: 1986 

10. Bùi Văn N5, sinh năm: 1999 

Cùng địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh (tất cả vắng 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo ñôn khôûi kieän vaø caùc lôøi khai cuûa ông Đặng Quang V, bà Lê Thị Thảo N1 là 

người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ 

phần M1) gọi tắt là Công ty Mars trình baøy: Theo Hợp đồng Mua bán nợ số 01/2023/VPB-

MARS ngày 29/12/2023, Hợp đồng Chuyển nhượng số 02/2023/VPB-MARS ngày 

29/12/2023 và cùng các Phụ lục đính kèm giữa Ngân hàng TMCP V2 (V3) với Công ty 

TNHH Một thành viên M1 (M1) thì V3 đồng ý bán và M đồng ý mua (các) khoản nợ của 

khách hàng vay là bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 bao gồm các khoản nợ gốc, nợ lãi, 

nợ lãi quá hạn, tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu 

có) phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cho vay mà bà Đ1 Diễm P và ông Kiều 

Anh T1 đã ký kết với V3. Theo đó, V3 đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu, quyền lợi, lợi ích 

của V3 đối với các khoản vay này cho M, M được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của 

V3 tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho đến khi giải quyết xong toàn bộ khoản nợ. 

Ngày 16/04/2024, Công ty TNHH Một thành viên M1 đã được chuyển đổi thành Công ty 

Cổ phần M1, mã số doanh nghiệp và trụ sở của Công ty giữ nguyên. Việc thay đổi mô hình 

Công ty không làm ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, đối tác, trách nhiệm, quyền và 

nghĩa vụ cũng như việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch hiện tại. Thông tin khoản nợ cụ 

thể như sau: 

Hợp đồng cho vay số: LN2205275870137 ký ngày 08/06/2022 như sau: Số tiền vay: 

5.780.000.000 đồng (Năm tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng); Mục đích vay: Thanh toán tiền 

mua BĐS tại thửa đất số: 730, tờ bản đồ số: 02, tại địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H 

cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn vay 300 tháng. Lãi suất tại thời điểm giải ngân là 

10.9%/năm (lãi suất được tính theo năm với một năm là 365 ngày), lãi suất cho vay trong 

hạn sẽ được cố định 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Hết thời hạn 12 tháng, lãi suất sẽ được 

điều chỉnh định kỳ 03 tháng/01 lần vào các ngày 01/01 01/04, 01/07 và 01/10 hàng năm. 

Mức điều chỉnh được xác định bằng lãi suất cơ sở VND áp dụng đối với khoản vay có tài 

sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 300 tháng được bên Ngân hàng công bố 

(tại website: www.V3.com.vn) có hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 
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3%/năm. Dư nợ tạm tính đến ngày 29/07/2024 là: Nợ gốc: 5.780.000.000 đồng, Nợ lãi: 

1.702.356.701 đồng. Tổng nợ: 7.482.356.701 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ bốn trăm tám mươi 

hai triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm linh một đồng). 

Hợp đồng cho vay số: LN2207076170382 ký ngày 11/07/2022 như sau: Số tiền vay: 

300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng); Thời hạn vay 36 tháng. Lãi suất là 24.3%. Dư nợ 

tạm tính đến ngày 29/07/2024 là: Nợ gốc: 267.163.161 đồng, Nợ lãi: 134.225.225 đồng. 

Tổng nợ: 401.388.386 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh một triệu ba trăm tám mươi tám 

nghìn ba trăm tám mươi sáu đồng) 

Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; giấy đề nghị 

kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; giấy đề nghị 

kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ ngân hàng Đ2 ký ngày 

25/5/2022 số 321-6116840 với hạn mức được cấp: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi 

triệu đồng) với nội dung như sau: Dư nợ tạm tính đến ngày 29/07/2024 là: Nợ gốc: 

52.395.617 đồng, Nợ lãi: 66.114.972 đồng. Tổng nợ: 118.510.589 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm mười tám triệu năm trăm mười nghìn năm trăm tám mươi chín đồng) 

Tài sản bảo đảm cho các khoản vay nêu trên là: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài 

sản khác gắn liền với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: CH00588 do Ủy ban Nhân dân 

Huyện H cấp ngày 04/8/2014; Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất ngày 14/04/2016; 

Thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: Thửa đất số 730; Tờ 

bản đồ số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản 

được thế chấp tại V3 theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số công chứng: 007930; 

quyển số 06/2022/TP/CC – SCC/HĐGD được lập tại Văn phòng C, địa chỉ tại: 4 P, phường 

G (phường A, quận G cũ), Thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký thế chấp. Việc đăng ký 

giao dịch bảo đảm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản nợ đã chuyển sang quá hạn; tạm tính đến ngày 

29/07/2024, tổng số tiền gốc và lãi còn nợ là: 8.002.255.676 đồng. Trong đó: Nợ gốc là 

6.099.558.778 đồng; Nợ lãi 1.902.696.898 đồng. 

Nay Công ty Cổ phần M1 đề nghị Tòa án giải quyết các nội dung sau: 

Yêu cầu bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 thanh toán số tiền nợ gốc và lãi tạm 

tính đến ngày 29/7/2024, tổng số tiền gốc và lãi còn nợ là: 8.002.255.676 đồng. Trong đó: 

Nợ gốc là 6.099.558.778 đồng; Nợ lãi 1.902.696.898 đồng. 

Yêu cầu bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 tiếp tục thanh toán cho Công ty Cổ 

phần M1 số tiền lãi phát sinh tính theo lãi suất quá hạn được thỏa thuận theo các Hợp đồng 

tín dụng đã ký kết kể từ ngày 30/7/2024 cho đến ngày bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 

thực tế thanh toán hết nợ cho Công ty Cổ phần M1. 

Trong trường hợp bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần M1 và khi quyết định/ bản án 

của Tòa án có hiệu lực pháp luật và Công ty Cổ phần M1 có quyền yêu cầu cơ quan Thi 

hành án có thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cụ thể như sau: Toàn 

bộ Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: 

CH00588 do Ủy ban Nhân dân Huyện H cấp ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi tài sản gắn 

liền với đất ngày 14/04/2016; Thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể 

như sau: Thửa đất số 730; Tờ bản đồ số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã T, huyện H, Thành phố Hồ 
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Chí Minh. Tài sản được thế chấp tại V3 theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số công 

chứng: 007930; quyển số 06/2022/TP/CC – SCC/HĐGD được lập tại Văn phòng C, địa chỉ 

tại: 4 P, phường G (phường A, quận G cũ), Thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký thế 

chấp. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi phát mãi tài sản bảo đảm không đủ thanh toán hết khoản nợ thì bà Đồng P và 

ông Kiều Anh T1 phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần M1 
 

Bị đơn: Bà Trần Thị Bích T2 trình bày thống nhất với các ý kiến của phía nguyên 

đơn về số tiền nợ gốc và nợ lãi. Do hiện nay phía bị đơn kinh tế khó khăn nên phía bị đơn 

đồng ý để phía nguyên đơn phát mãi tài sản đảm bảo để thi hành án cũng như thống nhất 

toàn bộ ý kiến của phía nguyên đơn. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Phạm Phương N2, Nguyễn Huỳnh 

N3, Nguyễn Thị Thúy V1, Đặng Trường S, Đỗ Như T3, Kiều Thị Thanh Q, Thị Hồng H, 

Danh Thị Quỳnh N4, Danh Minh T4, Bùi Văn N5 vắng mặt không lý do. Tại văn bản trả lời 

kết quả xác minh của Công an xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã H) ngày 

11/11/2024 thì Phạm Phương N2, Nguyễn Huỳnh N3, Nguyễn Thị Thúy V1, Đặng Trường 

S, Đỗ Như T3, Kiều Thị Thanh Q, Thị Hồng H, Danh Thị Quỳnh N4, Danh Minh T4, Bùi 

Văn N5 có đăng ký tạm trú (ở trọ) tại địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố 

Hồ Chí Minh. Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ, đầy đủ các thủ tục và niêm yết công khai 

các văn bản tố tụng như: Giấy triệu đương sự; Thông báo hòa giải và kiểm tra giao nộp công 

khai chứng cứ; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Quyết định hoãn phiên tòa. 
 

Tại phiên tòa ngày hôm nay phía Công ty Cổ phần M1 có sự thay đổi yêu cầu về tiền 

lãi, cụ thể yêu cầu Tòa án buộc bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 thanh toán số các khoản 

sau: Nợ gốc: 6.099.558.778 đồng, lãi chậm trả tính từ ngày 10/6/2022 đến ngày 12/11/2025 

là 3.373.890.432 đồng. Tổng cộng: 9.473.449.210 đồng và trả ngay một lần ngay khi bản 

án, quyết định có hiệu lực pháp luật; buộc bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 thanh toán 

phần nợ lãi, phí phạt chậm trả phát sinh theo lãi suất quá hạn, lãi suất phạt theo thỏa thuận 

tại các: Hợp đồng cho vay số: LN2205275870137 ký ngày 08/06/2022; Hợp đồng cho vay 

số: LN2207076170382 ký ngày 11/07/2022; Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm 

phương án sử dụng vốn, giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành 

và sử dụng thẻ tín dụng, giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, 

dịch vụ ngân hàng Đ2 ký ngày 25/5/2022 số 321-6116840 cho đến khi thanh toán xong 

khoản nợ. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 

không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên và lãi suất phát sinh thì Công ty Cổ 

phần M1 có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mãi tài sản bảo 

đảm là toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số BV129297, số vào sổ 

cấp GCN: CH00588 do Ủy ban Nhân dân Huyện H cấp ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi 

tài sản gắn liền với đất ngày 14/04/2016; Thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 

30/5/2022, cụ thể như sau: Thửa đất số 730; Tờ bản đồ số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, 

huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi nợ. Số tiền thu được từ việc bán/xử lý tài 

sản bảo đảm dùng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và nghĩa vụ trả nợ 

của bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 đối với Công ty Cổ phần M1. Nếu số tiền thu được 

từ bán/xử lý tài sản bảo đảm không đủ thanh toán hết khoản nợ thì bà Đồng Diễm P, ông 

Kiều Anh T1 vẫn phải có nghĩa vụ trả hết nợ cho Công ty Cổ phần M1, còn bà Đồng Diễm 

P, ông Kiều Anh T1 có bà Trần Thị Bích T2 đại diện theo ủy quyền đồng ý và thống nhất 
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với các ý kiến của phía nguyên đơn về nợ tiền gốc, tiền lãi, phát mãi tài sản để thu hồi nợ và 

lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong, ngoài ra không có ý kiến gì thêm. 
 

Các ñöông söï khaúng ñònh ñaõ cung caáp ñaày ñuû chöùng cöù cho vieäc giaûi quyeát vuï aùn, 

ngoaøi những tài liệu, chứng cứ đã nộp tại hồ sơ, không còn chứng cứ nào khác. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa phát biểu về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và 

phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: Tòa án đã tiến hành giải quyết đúng các quy định 

của pháp luật về tố tụng. Căn cứ các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tại phiên 

tòa, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến của các bên và đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần M1. 
  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

            Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa 

vaø caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa. Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm Toøa aùn nhaân 

daân khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí Minh nhaän ñònh: 
 

[1] Xeùt ñôn khôûi kieän cuûa phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần V2, đã bán nợ cho 

Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) về việc tranh chấp hợp 

đồng tín dụng với vợ chồng bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 thì ñaây laø tranh chấp vụ án 

dân sự, thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa Toøa aùn nhaân daân khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí 

Minh, caên cứ vào khoản 3 Ñieàu 26, điểm a khoaûn 1 Ñieàu 35, Điều 36, điểm a khoản 1 Điều 

39 của Boä Luaät Toá tuïng daân söï năm 2015  
 

[2] Xeùt yeâu caàu cuûa Công ty Cổ phần M1 yêu cầu vợ chồng bà Đồng Diễm P và 

ông Kiều Anh T1 phaûi traû soá nợ gốc: 6.099.558.778 đồng, lãi chậm trả tính từ ngày 

10/6/2022 đến ngày 12/11/2025 là 3.373.890.432 đồng. Tổng cộng: 9.473.449.210 đồng và 

trả ngay một lần ngay khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, buộc bà Đồng Diễm P, 

ông Kiều Anh T1 thanh toán phần nợ lãi, phí phạt chậm trả phát sinh theo lãi suất quá hạn, 

lãi suất phạt theo thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay số: LN2205275870137 ký ngày 

08/06/2022; Hợp đồng cho vay số: LN2207076170382 ký ngày 11/07/2022; Giấy đề nghị 

vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp 

hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở 

và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ ngân hàng Đ2 ký ngày 25/5/2022 số 321-6116840 

cho đến khi thanh toán xong khoản nợ. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bà 

Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên và 

lãi suất phát sinh thì Công ty Cổ phần M1 có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm là toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn 

liền với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: CH00588 do Ủy ban Nhân dân Huyện H 

cấp ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất ngày 14/04/2016; Thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: Thửa đất số 730; Tờ bản đồ 

số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi nợ. 

Số tiền thu được từ việc bán/xử lý tài sản bảo đảm dùng để thanh toán các nghĩa vụ tài 

chính đối với Nhà nước và nghĩa vụ trả nợ của bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 đối với 

Công ty Cổ phần M1. Nếu số tiền thu được từ bán/xử lý tài sản bảo đảm không đủ thanh 

toán hết khoản nợ thì bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 vẫn phải có nghĩa vụ trả hết nợ 
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cho Công ty Cổ phần M1. Caên cöù theo noäi dung các hôïp ñoàng, các chứng từ, tài liệu, giấy 

tờ liên quan đến các hợp đồng vay và thế chấp tài sản đảm bảo và bảng chiết tính dư nợ thì 

ñeán ngaøy 12/11/2025 phía bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 còn nợ tiền gốc của Công ty 

Cổ phần M1 số tiền 6.099.558.778 đồng, đây là chứng cứ chứng minh được quy định tại 

các Điều 91, 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên Hội đồng xét xử công nhận sự việc 

trên là có thật. 
 

 

[3] Đối với yêu cầu tính lãi: Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải 

trả lãi theo hợp đồng đã ký kết Hợp đồng cho vay số: LN2205275870137 ký ngày 

08/06/2022; Hợp đồng cho vay số: LN2207076170382 ký ngày 11/07/2022; Giấy đề nghị 

vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp 

hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở 

và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ ngân hàng Đ2 ký ngày 25/5/2022 số 321-6116840 

tính từ ngày 10/6/2022 đến ngày 12/11/2025, cụ thể: 
 

Hợp đồng cho vay số: LN2205275870137 ký ngày 08/06/2022: 

Nợ gốc: 5.780.000.000 đồng 

Nợ lãi: 3.001.979.550 đồng 

Tổng cộng: 8.781.979.550 đồng 
 

Hợp đồng cho vay số: LN2207076170382 ký ngày 11/07/2022 

Nợ gốc: 267.163.161 đồng 

Nợ lãi: 231.567.286 đồng 

Tổng cộng: 498.730.447 đồng 
 

Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; giấy đề nghị 

kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; giấy đề nghị 

kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ ngân hàng Đ2 ký ngày 

25/5/2022 số 321-6116840  

Nợ gốc: 52.395.617 đồng 

Nợ lãi: 140.343.596 đồng 

Tổng cộng: 192.739.213 đồng 
 

Xét yêu cầu tính lãi nêu trên của nguyên đơn là phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét 

xử ghi nhận. 
 

[4] Đối với yêu cầu phát mãi tài sản là toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền 

với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: CH00588 do Ủy ban Nhân dân huyện H cấp 

ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất ngày 14/04/2016; Thay đổi chủ 

sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: Thửa đất số 730; Tờ bản đồ số: 

02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản được thế 

chấp tại V3 theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số công chứng: 007930; quyển số 

06/2022/TP/CC – SCC/HĐGD được lập tại Văn phòng C, địa chỉ tại: 4 P, phường G 

(phường A, quận G cũ), Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà 

Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 và đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định của pháp 

luật. Xét yêu cầu phát mãi trên là phù hợp với các quy định trong giao dịch dân sự có tài 

sản thế chấp nhằm đảm bảo khoản vay nên nghĩ chấp nhận. 
 

[5] Xét yêu cầu của Công ty Cổ phần M1: Nếu số tiền thu được từ bán/xử lý tài sản 

bảo đảm không đủ thanh toán hết khoản nợ thì bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 vẫn phải 
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có nghĩa vụ trả hết nợ cho Công ty Cổ phần M1. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của phía 

nguyên đơn Công ty Cổ phần M1 đối với việc bị đơn bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 

sau khi phát mãi tài sản đảm bảo mà vẫn không thể thanh toán dứt điểm các khoản nợ thì bị 

đơn bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 phải có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ cho Công ty Cổ 

phần M1 đến khi thanh toán dứt nợ, đây là các thỏa thuận được thể hiện trong các hợp đồng 

tín dụng cũng như thế chấp, không trái quy định của pháp luật cũng như phù hợp với văn 

bản, các chứng từ, hóa đơn của các bên đã ký, nghĩ có cơ sở nên chấp nhận. 
 

[6[ Xét thấy bị đơn bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 có bà Trần Thị Bích T2 là đại 

diện theo ủy quyền thừa nhận các khoản nợ vay, tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay và các 

khoản tiền lãi tính đến ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần M1 là đúng, tuy nhiên hiện 

nay bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 đang gặp khó khăn về tài chính không thể thanh 

toán 01 lần được và đồng ý để phía Công ty Cổ phần phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ 

cũng như tiếp tục trả lãi phát sinh cho đến khi dứt nợ. 
 

 

[7] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của phía Công ty Cổ 

phần M1 đối với bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 là có căn cứ nghĩ nên chấp nhận. 

[8] Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Qua xác minh của Công 

an xã T, huyện H (nay là xã H), Thành phố Hồ Chí Minh thì Phạm Phương N2, Nguyễn 

Huỳnh N3, Nguyễn Thị Thúy V1, Đặng Trường S, Đỗ Như T3, Kiều Thị Thanh Q, Thị 

Hồng H, Danh Thị Quỳnh N4, Danh Minh T4, Bùi Văn N5 là những người thuê phòn trọ, 

Tòa án đã tiến hành tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng nhưng họ từ chối nhận văn bản 

và trình bày không liên quan đến vụ án. Xét việc vắng mặt của những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan lần thứ hai tại phiên Tòa mặc dù Tòa án đã niêm yết, tống đạt hợp lệ: 

Giấy triệu tập, thông báo hòa giải và giao nộp chứng cứ, kết quả việc giao nộp chứng cứ và 

hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên tòa nên Hội đồng xét xử 

quyết định xét xử vắng mặt phù hợp theo quy định của pháp luật tại Điều 227, 228 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 
 

[9] Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp là toàn bộ Quyền 

sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: CH00588 do 

Ủy ban Nhân dân huyện H cấp ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất 

ngày 14/04/2016; Thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: 

Thửa đất số 730; Tờ bản đồ số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố 

Hồ Chí Minh. Tài sản được thế chấp tại V3 theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số 

công chứng: 007930; quyển số 06/2022/TP/CC – SCC/HĐGD được lập tại Văn phòng C, 

địa chỉ tại: 4 P, phường G (phường A, quận G cũ), Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở 

hữu hợp pháp của bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1. 
 

[10] Tại công văn trả lời kết quả xác minh ngày 11/11/2024 của Ủy ban nhân dân xã 

T, huyện H (nay là xã H) thì thửa đất số 730; Tờ bản đồ số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã T, 

huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/5/2022 bà Đồng Diễm P, địa chỉ số 101/40/8 ấp 

D, xã Đ, (huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh nhận chuyển nhượng thửa đất trên được 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện H cập nhật giấy chứng nhận, hiện có 10 nhân 

khẩu Phạm Phương N2, Nguyễn Huỳnh N3, Nguyễn Thị Thúy V1, Đặng Trường S, Đỗ 

Như T3, Kiều Thị Thanh Q, Thị Hồng H, Danh Thị Quỳnh N4, Danh Minh T4, Bùi Văn N5 

đang trọ.  
 

[11] Chi phí tố tụng xem xét thẩm định tại chỗ đối với thửa đất số 730; Tờ bản đồ 

số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh là 3.000.000 
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đồng. Xét nguyên đơn đã đóng chi phí nêu trên, nay bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 

phải hoàn trả cho phía Công ty Cổ phần M1 do yêu cầu của nguyên đơn Công ty Cổ phần 

M1 được chấp nhận. 
 

[12] Án phí dân sự sô thaåm: Bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 phaûi chòu theo 

quy ñònh cuûa phaùp luaät. 
 

Vì caùc leõ treân, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Caên cöù vào khoaûn 1 Ñieàu 30, điểm b khoaûn 1 Ñieàu 35, Điều 36, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 2 Điều 91, Điều 92, Điều 227, Điều 228 và Điều 232 Boä luaät Toá tuïng daân 

sự năm 2015; 

- Caên cöù vào các Ñieàu 299, Điều 304, Điều 307, Điều 463, Điều 466, Điều 468 của 

Boä Luaät daân söï năm 2015; 

- Căn cứ vào các Điều 91, Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án, 
 

 

Tuyên xử: 
 

1. Chaáp nhaän toàn bộ yeâu caàu khởi kiện cuûa Công ty TNHH Một thành viên M1 

(nay là Công ty Cổ phần M1) có bà Lê Thị Thảo N1 đại diện theo ủy quyền veà vieäc yêu 

cầu bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 có bà Trần Thị Bích T2 đại diện theo ủy quyền 

thanh toaùn soá nợ gốc là 6.099.558.778 (Sáu tỉ không trăm chín mươi chín triệu năm trăm 

năm mươi tám ngàn bảy trăm bảy mươi tám) đồng, tiền lãi chậm trả tính từ ngày 10/6/2022 

đến ngày 12/11/2025 là 3.373.890.432 (Ba tỉ ba trăm bảy mươi ba triệu tám trăm chín mươi 

ngàn bốn trăm ba mươi hai) đồng. Tổng cộng: 9.473.449.210 (Chín tỉ bốn trăm bảy mươi 

ba triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm mười) đồng. 
 
 

2. Buoäc bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 phaûi thanh toaùn cho Công ty TNHH 

Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) soá tieàn 9.473.449.210 (Chín tỉ bốn trăm 

bảy mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm mười) đồng. Thi haønh 01 laàn 

ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật taïi T5 haønh aùn daân söï coù thaåm quyeàn. 
 

 

Ngoài ra, bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 vẫn phải tiếp tục chịu lãi từ ngày 

13/11/2025 cho tới khi thanh toán xong toàn bộ số nợ cho Công ty TNHH Một thành viên 

M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) theo các hợp đồng vay LN2205275870137 ký ngày 

08/06/2022; Hợp đồng cho vay số: LN2207076170382 ký ngày 11/07/2022; Giấy đề nghị 

vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp 

hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở 

và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ ngân hàng Đ2 ký ngày 25/5/2022 số 321-6116840 

giữa Ngân hàng TMCP V2 (V3) đã bán nợ Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là 

Công ty Cổ phần M1) với bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1. 
 
 

Trường hợp bà Đồng Diễm P và ông Kiều Anh T1 không thanh toán hoặc thanh toán 

không đầy đủ theo số nợ nêu trên thì Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ 

phần M1) có quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp là toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài 



9 

 

sản khác gắn liền với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: CH00588 do Ủy ban Nhân dân 

huyện H cấp ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất ngày 14/04/2016; 

Thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: Thửa đất số 730; Tờ 

bản đồ số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản 

được thế chấp tại V3 theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số công chứng: 007930; 

quyển số 06/2022/TP/CC – SCC/HĐGD được lập tại Văn phòng C, địa chỉ tại: 4 P, phường 

G (phường A, quận G cũ), Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà 

Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 là chủ sở hữu để thu hồi nợ. 
 

 

Trong trường hợp phát mãi tài sản thế chấp trên mà không thanh toán hết nợ cho 

Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) thì bà Đồng Diễm P, ông 

Kiều Anh T1 có trách nhiệm tiếp tục thanh toán phần nợ còn thiếu. 
 
 

Sau khi bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 trả hết các khoản tiền còn nợ thì Công ty 

TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Đồng 

Diễm P, ông Kiều Anh T1 bản chính Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác 

gắn liền với đất số BV129297, số vào sổ cấp GCN: CH00588 do Ủy ban Nhân dân huyện H 

cấp ngày 04/8/2014, Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất ngày 14/04/2016; Thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: Thửa đất số 730; Tờ bản đồ 

số: 02; Địa chỉ: A ấp Đ, xã H (xã T, huyện H cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.  
 

3. Chi phí tố tụng: Buộc bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 phải hoàn trả cho Công 

ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) số tiền 3.000.000 (Ba triệu) 

đồng. Thi haønh 01 laàn ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật taïi T5 haønh aùn daân söï coù 

thaåm quyeàn. 
 

4. Aùn phí dân sự sô thaåm: Bà Đồng Diễm P, ông Kiều Anh T1 phaûi chòu 

117.473.450 (Một trăm mười bảy triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi)  

đồng. Công ty TNHH Một thành viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) không phải chịu 

tiền án phí dân sự sơ thẩm. Hoaøn lại tieàn taïm öùng aùn phí cho Công ty TNHH Một thành 

viên M1 (nay là Công ty Cổ phần M1) số tiền 57.188.009 (Năm mươi bảy triệu một trăm 

tám mươi tám ngàn không trăm lẻ chín) đồng theo bieân lai thu tiền soá AA/2022/0016417 

ngaøy 30/5/2023 cuûa Chi cục Thi haønh aùn daân söï huyện H (nay là Phòng thi hành án dân sự 

khu vực 8 – Thành phố Hồ Chí Minh). 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

 

          Án xử công khai, báo cho đương söï coù maët taïi phieân toøa coù quyeàn khaùng caùo trong 

haïn 15 (mười lăm) ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết, tống đạt hợp lệ 

bản án. 
 

Nôi nhaän: 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND khu vực 8 –  

Thành phố Hồ Chí Minh; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Phòng THADS khu vực 8 –  

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu hoà sô vụ án.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Trần Văn Thống 
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